
PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TỪ NGÀY 01/11/2023 ĐẾN 30/11/2023 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGTVT  ngày   tháng 12 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi) 

S 

T 

T 

Tên đơn vị Địa chỉ 
Số giấy 

ĐKKD 

Người đại 

diện 

Ngày cấp 

GPKDVT 

1 HỘ KINH DOANH VÕ THÁI BÌNH 
Thôn Bình Thanh - Xã Trà Bình - Huyện 

Trà Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
34D8001611 Võ Thái Bình 30/11/2023 

2 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

QUỐC VIỆT 

Thôn Phú Tài - Xã Trà Phú - Huyện Trà 

Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
34D8001610 

Nguyễn Quốc 

Việt 
30/11/2023 

3 
HỘ KINH DOANH VÕ HOÀNG 

THƯƠNG 

TDP4, Phường Nguyễn Nghiêm - 

phường nguyễn nghiêm - thị xã Đức Phổ 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

34L8006324 
Võ Hoàng 

Thương 
30/11/2023 

4 
HỘ KINH DOANH LƯƠNG QUỐC 

THIỆN 

Thôn Đông - Xã Tịnh Sơn - Huyện Sơn 

Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005227 

Lương Quốc 

Thiện 
30/11/2023 

5 
HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC 

CHUNG 

Thôn Cộng Hòa 2 - Xã Tịnh Ấn Tây - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8023549 
Phạm Ngọc 

Chung 
30/11/2023 

6 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH 

LÂM 

Thôn Làng Trui - Xã Ba Tiêu - Huyện 

Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34M8001650 

Nguyễn Đình 

Lâm 
30/11/2023 

7 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

BÍCH THỦY 

Số 22/10 đường Lê Khiết - Phường 

Nguyễn Nghiêm - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8011283 
Nguyễn Thị 

Bích Thủy 
30/11/2023 

8 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

DŨNG 

TDP An Ninh - Xã Phổ Ninh - thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8006330 

Nguyễn Văn 

Dũng 
29/11/2023 

9 
HỘ KINH DOANH CAO THÀNH 

NGUYÊN 

Hẻm 138- đường Lê Thánh Tôn - 

Phường Nghĩa Chánh - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8018808 
Cao Thành 

Nguyên 
29/11/2023 
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10 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

HUYỀN 

Thôn An Hòa - Xã Hành Dũng - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003018 

Nguyễn Văn 

Huyền 
29/11/2023 

11 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THANH SANG 

Thôn Làng Rào - Xã Sơn Thủy - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000161 

Nguyễn Thanh 

Sang 
28/11/2023 

12 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

XUÂN THỦY 

Số 30- đường Nguyễn Tự Tân - Phường 

Trần Hưng Đạo - Thành phố Quảng Ngãi 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8022031 
Nguyễn Xuân 

Thủy 
28/11/2023 

13 
HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN 

NONG 

Thôn chàm rao - Xã Sơn Nham - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001211 

Đinh Văn 

Nong 
28/11/2023 

14 
HỘ KINH DOANH BÙI PHÚC 

TƯỜNG 

Thôn Phước Thọ - Xã Tịnh Giang - 

Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005566 

Bùi Phúc 

Tường 
24/11/2023 

15 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TRƯỜNG 

Thôn Phước Thọ - Xã Bình Phước - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8002740 

Nguyễn 

Trường 
24/11/2023 

16 HỘ KINH DOANH TƯỜNG VY 

Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Bình 

Trung - Thị trấn Chợ Chùa - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 

34I8002122 
Thi Thị Thu 

Nhi 
24/11/2023 

17 
HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC 

ĐẠT 

Lô 4, đường Phạm Trung Mưu - Thị trấn 

La Hà - Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34H8006016 
Phạm Quốc 

Đạt 
24/11/2023 

18 HỘ KINH DOANH ĐINH DUY CHỈ 
Thôn Điện An 4 - Xã Nghĩa Thương - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003717 Đinh Duy Chỉ 24/11/2023 

19 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC QUYỀN 

Thôn Hùng Nghĩa - Xã Phổ Phong - thị 

xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8004146 

Nguyễn Ngọc 

Quyền 
24/11/2023 
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20 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU 

CƯỜNG 

Thôn Lâm Thượng - Xã Đức Phong - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8001763 

Nguyễn Hữu 

Cường 
24/11/2023 

21 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC TỔNG 

Xóm 3, Thôn Thọ Tây - Xã Tịnh Thọ - 

Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005569 

Nguyễn Ngọc 

Tổng 
24/11/2023 

22 HỘ KINH DOANH HỒ VĂN CHIẾN 
Tổ 1 - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023233 Hồ Văn Chiến 24/11/2023 

23 
HỘ KINH DOANH TRỊNH CÔNG 

VIÊN 

Thôn Hòa Phú - Xã Nghĩa Hòa - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006013 

Trịnh Công 

Viên 
24/11/2023 

24 
HỘ KINH DOANH HIỆU BUÔN 

TÂN THUỶ THÂN 

TỔ 2 - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8009756 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thân 
24/11/2023 

25 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG AN PHÚC LỘC 

Tổ 4, Phường Chánh Lộ, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt 

Nam - Phường Chánh Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

4300763634 Nguyễn Thị Ly 22/11/2023 

26 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC 

TÙNG 

Số 487 Nguyễn Văn Linh - Phường 

Trương Quang Trọng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

4300775848 Hồ Đức Tuấn 22/11/2023 

27 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA 

QUẢNG NGÃI 

178/6 Trần Hưng Đạo - Phường Chánh 

Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300892823 Lê Văn Hải 22/11/2023 

28 
HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC 

THẮNG 

Số 28 Hà Huy Tập - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8023497 
Phạm Ngọc 

Thắng 
22/11/2023 

29 HỘ KINH DOANH VĂN CHƯƠNG 
TDP1 - Thị trấn La Hà - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006011 

Võ Văn 

Chương 
22/11/2023 

30 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU 

KIẾM 

Thôn Bầu Sơn - Xã Sơn Nham - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001417 

Nguyễn Hữu 

Kiếm 
22/11/2023 
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31 
HỘ KINH DOANH TRẦN HÙNG 

VƯƠNG 

Thôn Gò Đồn - Xã Sơn Giang - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000047. 

Trần Hùng 

Vương 
22/11/2023 

32 
HỘ KINH DOANH ĐẶNG TRUNG 

NAM 

TDP Phú Vinh Đông - Thị trấn Chợ 

Chùa - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34I8003015 
Đặng Trung 

Nam 
22/11/2023 

33 
HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN 

VƯƠNG 

52B Đinh Tiên Hoàng - Phường Trần 

Phú - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8022976 Đỗ Văn Vương 22/11/2023 

34 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI QUÂN 

NGUYÊN 

128/19/11 Hoàng Hoa Thám - Phường 

Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300751879 
Mai Thị 

Nguyên 
22/11/2023 

35 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

THƯ YẾN 

Thôn Tuyết Diêm 3 - Xã Bình Thuận - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300581546 Lê Thị Thuận 21/11/2023 

36 
HỘ KINH DOANH ĐOÀN TẤN 

CƯỜNG 

Thôn Hội An - Xã Nghĩa Hà - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8020149 

Đoàn Tấn 

Cường 
21/11/2023 

37 
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

TRỌNG BẢO 

Số 667 Quang Trung - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8023322 
Huỳnh Trọng 

Bảo 
17/11/2023 

38 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HUY TÍN 

KDC 15, TDP 2 - Thị trấn Trà Xuân - 

Huyện Trà Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300371482 

Phạm Minh 

Huy 
17/11/2023 

39 HỘ KINH DOANH NGUYỄN KHÔI 

TDP Liên Hiệp 1 C - Phường Trương 

Quang Trọng - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A80010061 Nguyễn Khôi 17/11/2023 

40 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC VŨ 

thôn Trường Khay - Xã Sơn Hạ - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000989 

Nguyễn Ngọc 

Vũ 
17/11/2023 

41 
HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN 

CHÂU 

THÔN CANH MO - Xã Sơn Nham - 

Huyện Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001415 

Đinh Văn 

Châu 
17/11/2023 
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42 HỘ KINH DOANH HOA KHÁNH 
Thôn an hội bắc  - Xã Nghĩa Kỳ - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003609 

Đinh Đức 

Khánh 
17/11/2023 

43 HỘ KINH DOANH KIM NGỌC 
Thôn Phúc Minh - Xã Hành Thuận - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8001473 

Trần Ngọc 

Hữu 
17/11/2023 

44 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HOA 

Thôn 1 - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34k8004074 

Nguyễn Thị 

Hoa 
17/11/2023 

45 
HỘ KINH DOANH MAI THỊ KIỀU 

OANH 

Thôn Nước Tăm - Xã Sơn Thượng - 

Huyện Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001412 

Mai Thị Kiều 

Oanh 
16/11/2023 

46 
HỘ KINH DOANH DƯƠNG TẤN 

VINH 

Thôn Phú Lộc - Xã Bình Trung - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8004151 

Dương Tấn 

Vinh 
16/11/2023 

47 
HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC 

KHƯƠNG 

TDP3 - Thị trấn La Hà - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006003 

Phạm Quốc 

Khương 
16/11/2023 

48 HỘ KINH DOANH LÊ THƠM 
Thôn Tân Sơn - Xã Phổ Nhơn - thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8006318 Lê Thơm 15/11/2023 

49 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

PHƯỚC MẾN 

TỔ 01 - Phường Nghĩa Chánh - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023446 

Nguyễn Phước 

Mến 
15/11/2023 

50 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ÁI 

TUẤN 

Thôn Hòa Mỹ - Xã Hành Phước - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8002862 

Nguyễn Ái 

Tuấn 
15/11/2023 

51 HỘ KINH DOANH BÙI NAM TIẾN 
Thôn Làng Rút - Xã Sơn Kỳ - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001414 Bùi Nam Tiến 15/11/2023 

52 
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

DANH 

Số 28 Hà Huy Tập - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8023444 Trần Văn Danh 15/11/2023 

53 HỘ KINH DOANH THANH KHẢI 
Thôn 03 - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004906 

Nguyễn Thanh 

Khải 
15/11/2023 
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54 
HỘ KINH DOANH VTTN LÊ 

KHÁNH 

Thôn 2 - Xã Long Hiệp - Huyện Minh 

Long - Tỉnh Quảng Ngãi 
34J8000372 Lê Văn Khánh 15/11/2023 

55 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

PHƯƠNG ĐOÀI 

Hẻm 373/49 Phan Đình Phùng - Phường 

Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8005250 
Nguyễn 

Phương Đoài 
15/11/2023 

56 HỘ KINH DOANH HƯƠNG SƠN 
Thôn Đông Mỹ - Xã Nghĩa Hiệp - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006004 

Nguyễn Thị 

Hương 
15/11/2023 

57 HỘ KINH DOANH CƯỜNG PHÁT 

Số 105 Phạm Văn Đồng - Thị trấn Trà 

Xuân - Huyện Trà Bồng - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34D8001575 
Đinh Quang 

Cường 
15/11/2023 

58 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ HÀ 
Thôn Tan Via - Xã Sơn Dung - Huyện 

Sơn Tây - Tỉnh Quảng Ngãi 
34F8000538 Ngô Thị Hà 15/11/2023 

59 CÔNG TY TNHH VẠN HẠNH ĐỨC 

167/2/6 Hùng Vương - Phường Trần Phú 

- Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4300806373 
Huỳnh Thị 

Hạnh 
15/11/2023 

60 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

NHƯ Ý 

TDP Đông Quang - Xã Phổ Văn - thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8006314 

Nguyễn Thị 

Như Ý 
15/11/2023 

61 
HỘ KINH DOANH HUỲNH LONG 

VŨ 

Thôn Bách Mỹ - Xã Nghĩa Mỹ - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006002 

Huỳnh Long 

Vũ 
14/11/2023 

62 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG 

NGỌC HÀ 

Tổ 9 - Phường Quảng Phú - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300890181 

Trần Thị Ánh 

Tuyết 
14/11/2023 

63 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN DIÊN 

VANG 

Đội 9, Thôn Phú Châu - Xã Hành Đức - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003006 

Nguyễn Diên 

Vang 
14/11/2023 
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64 
HỘ KINH DOANH VẬN TẢI ĐINH 

SOAN 

Thượng Đố - Xã Thanh An - Huyện 

Minh Long - Tỉnh Quảng Ngãi 
34J8000318 Đinh Soan 14/11/2023 

65 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

QUỐC BẢO 

Thôn Đông - Xã Tịnh Sơn - Huyện Sơn 

Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005370 

Nguyễn Quốc 

Bảo 
14/11/2023 

66 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 

TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI 

Đường Tô Hiến Thành - Phường Trần 

Phú - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300225555 
Bùi Văn 

Quang 
14/11/2023 

67 
HỘ KINH DOANH SHOP DÉP 

ANN'S SHOES 

Số 05 Võ Thị Sáu, Tổ 03 - Phường 

Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8023274 
Hồ Nguyễn 

Thái Chân 
14/11/2023 

68 CÔNG TY TNHH HOA ANH DUY 

57 Trương Quang Giao - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300841473 Phạm Thị Hoa 14/11/2023 

69 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HUỲNH PHÚ THỊNH 

Thôn 5 - Xã Nghĩa Dũng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300891192 

Huỳnh Văn 

Chính 
14/11/2023 

70 
HỘ KINH DOANH PHAN NGỌC 

TRUNG 

Thôn Gò Chu - Xã Sơn Thành - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001277 

Phan Ngọc 

Trung 
14/11/2023 

71 
HỘ KINH DOANH PHẠM THÀNH 

BOỐT 

Số 28 Hà Huy Tập - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8023426 
Phạm Thành 

Boốt 
10/11/2023 

72 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

QUANG ĐẠI 

Thôn Mỹ Long An - Xã Bình Minh - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8006548 

Trương Quang 

Đại 
10/11/2023 

73 
HỘ KINH DOANH KHANG THỊNH 

PHÁT 

Số 472 Phạm Văn Đồng - Thị Trấn Châu 

Ổ - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8005261 

Phạm Thị Như 

Truyền 
10/11/2023 

74 HỘ KINH DOANH HỮU NHÂN 
Thôn An Hội Nam 1 - Xã Nghĩa Kỳ - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8005999 Lê Hữu Nhân 10/11/2023 
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75 
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VẬN 

TẢI ĐẤT QUẢNG 

Đội 6, thôn An Điềm 1, Xã Bình 

Chương, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi, Việt Nam - Xã Bình Chương - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 

4300892005 
Huỳnh Trung 

Thiện 
10/11/2023 

76 
HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC 

THANH 

Thôn Phú Mỹ - Xã Nghĩa Mỹ - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8005995 

Võ Ngọc 

Thanh 
10/11/2023 

77 CÔNG TY TNHH HOÀNG YÊN 

Số: 163 Lê Lợi - Phường Chánh Lộ - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4300327155 Lê Yên 09/11/2023 

78 HỘ KINH DOANH LÊ HOÀI ÂN 
Thôn Bình Thọ - Xã Tịnh Sơn - Huyện 

Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005552 Lê Hoài Ân 09/11/2023 

79 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC CƯ 

Số 81 Nguyễn Nghiêm - Phường Nguyễn 

Nghiêm - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8023299 
Nguyễn Ngọc 

Cư 
09/11/2023 

80 
HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH 

ĐÔNG 

Thôn Phước Tích - Xã Bình Mỹ - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8006551 

Trần Đình 

Đông 
09/11/2023 

81 HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC ANH 
TDP Giao Thủy - Thị Trấn Châu Ổ - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8006555 Đỗ Ngọc Anh 09/11/2023 

82 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

TDP Hải Tân - Xã Phổ Quang - thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8006300 

Nguyễn Thị 

Phương 
09/11/2023 

83 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHI 

TUẤN 

TDP Hàng Gòn - Thị trấn Di Lăng - 

Huyện Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001411 

Nguyễn Phi 

Tuấn 
09/11/2023 

84 
HỘ KINH DOANH TRẦN PHÚC 

ANH 

Đường Lý Thánh Tông, tổ 9 - Phường 

Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8023387 Trần Phúc Anh 09/11/2023 

85 

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÁNH 

TRƯỜNG 

Đội 2, thôn Hòa Bân - Xã Tịnh Thiện - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8002247 Lý Thị Nở 08/11/2023 
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86 
HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƯ 

NHÂN LÂM TUẤN 

Thôn Thượng Đố - Xã Thanh An - 

Huyện Minh Long - Tỉnh Quảng Ngãi 
34J8000374 

Đinh Lâm 

Tuấn 
08/11/2023 

87 
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

TÀI 

Số 25/24/3 Phạm Văn Đồng - Thị Trấn 

Châu Ổ - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34C8006524 Phạm Văn Tài 08/11/2023 

88 
HỘ KINH DOANH TRẦN XUÂN 

HIỆP 

Số 131/53/8- Hùng Vương - Phường 

Trần Hưng Đạo - Thành phố Quảng Ngãi 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8023018 
Trần Xuân 

Hiệp 
08/11/2023 

89 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THÀNH TÂN 

Thôn Tân An - Xã Nghĩa An - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023403 

Nguyễn Thành 

Tân 
08/11/2023 

90 HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC ĐẢM 

Số 18 Chu Huy Mân,Tổ 2 - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8014300 Lê Ngọc Đảm 08/11/2023 

91 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

TIẾT 

TDP Vạn Mỹ - Thị trấn Sông Vệ - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8005872 

Nguyễn Thị 

Tiết 
08/11/2023 

92 
HỘ KINH DOANH UNG MINH 

ĐỨC 

Số 58 Trần Văn Trà - Thị trấn Di Lăng - 

Huyện Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001408 Ung Minh Đức 08/11/2023 

93 HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC TOÀN 
KDC Số 4-Thôn Tú Sơn 1 - Xã Đức Lân 

- Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004783 Lê Đức Toàn 08/11/2023 

94 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI HÀ VÂN 

Thôn Thạch Trụ Tây - Xã Đức Lân - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300304616 Võ Chín 08/11/2023 

95 
HỘ KINH DOANH KHU THƯƠNG 

MẠI VÀ DU LỊCH HANG CÂU 

Thôn Đông - Xã An Hải - Huyện Lý Sơn 

- Tỉnh Quảng Ngãi 
34B8000647 

Nguyễn Thanh 

Phong 
07/11/2023 

96 HỘ KINH DOANH THANH THỦY 

KĐT Phú Mỹ, Tổ 7 - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8023401 
Trần Hữu 

Khánh 
07/11/2023 
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97 HỘ KINH DOANH TRẦN TẠ 
Thôn Hòa Phú - Xã Nghĩa Hòa - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8005631 Trần Tạ 07/11/2023 

98 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH 

THIÊN 

Thôn Hiệp Phổ Tây - Xã Hành Trung - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8002686 

Nguyễn Đình 

Thiên 
07/11/2023 

99 
HỘ KINH DOANH BÙI THANH 

TẠO 

Thôn  Trường Xuân - Xã Tịnh Hà - 

Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005337 Bùi Thanh Tạo 07/11/2023 

100 HỘ KINH DOANH TRẦN HOÀNG 
thôn tú sơn 2 - Xã Đức Lân - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8020865 Trần Hoàng 07/11/2023 

101 
CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG DỊCH VỤ HƯƠNG PHÁT 

Thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - Xã Bình Trị - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 

4300837847 
Trần Thị Kim 

Hương 
07/11/2023 

102 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN NAM 

Đội 12 thôn Long Hội - Xã Bình Long - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300887799 Phan Thị Ngân 07/11/2023 

103 HỘ KINH DOANH VÕ VĂN ĐẠT 
Thôn Tân Mỹ - Xã Nghĩa An - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023377 Võ Văn Đạt 06/11/2023 

104 
HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC 

TÂM 

Thôn Hòa Bình - Xã Nghĩa Hòa - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8005984 

Huỳnh Ngọc 

Tâm 
06/11/2023 

105 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN 

SƠN 

Thôn Điền Chánh - Xã Nghĩa Điền - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003552 

Nguyễn Tấn 

Sơn 
06/11/2023 

106 
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

TIẾN 

Thôn 01 - Xã Bình Hòa - Huyện Bình 

Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8005505 Trần Văn Tiến 06/11/2023 

107 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH 

82 Lý Đạo Thành - Phường Trần Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4300407756 
Nguyễn Ngọc 

Vũ 
06/11/2023 

108 
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

TÀI 

Số 25/24/3 Phạm Văn Đồng - Thị Trấn 

Châu Ổ - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34C8006524 Phạm Văn Tài 06/11/2023 
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109 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

BÌNH 

Thôn Đông Quang - Xã Phổ Văn - thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8004186 

Nguyễn Văn 

Bình 
06/11/2023 

110 
HỘ KINH DOANH LỮ THANH 

MẠNH 

Thôn 6 - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004743 

Lữ Thanh 

Mạnh 
03/11/2023 

111 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG UY TÍN 

Số 80, đường Lý Chiêu Hoàng - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300884406 
Huỳnh Minh 

Tú 
03/11/2023 

112 
HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN 

PHỐI NHẤT HƯNG THỊNH 

Đội 4,thôn thọ Nam - Xã Tịnh Thọ - 

Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8003677 

Nguyễn Duy 

Nhất 
03/11/2023 

113 
HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC 

ĐẠT 

Số 28- Hà Huy Tập - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8020854 Trần Đức Đạt 03/11/2023 

114 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN ANH 
Đội 1,Vĩnh Xuân  - Xã Phổ Phong - thị 

xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8004736 Bùi Văn Anh 03/11/2023 

115 
HỘ KINH DOANH PHẠM TRUNG 

KIÊN 

Thôn Trường Biện - Xã Trà Tân - Huyện 

Trà Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
34D8000943 

Phạm Trung 

Kiên 
02/11/2023 

116 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN 
Thôn 02 - Xã Nghĩa Dũng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023325 Nguyễn Tấn 02/11/2023 

117 
HỘ KINH DOANH TRẦN MINH 

TÂY 

TDP 3 - Thị trấn Trà Xuân - Huyện Trà 

Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
34D8000985 Trần Minh Tây 02/11/2023 
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118 
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

MUỘN 

Thôn An Ba - Xã Hành Thịnh - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8002104 

Trần Văn 

Muộn 
02/11/2023 

119 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG ĐÌNH 

KHA 

Thôn 1 - Xã Nghĩa Dõng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023354 

Trương Đình 

Kha 
01/11/2023 

120 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU 

QUANG 

Thanh Khiết, Nghĩa Hà, TP. Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. - Xã Nghĩa Hà - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8018435 
Nguyễn Hữu 

Quang 
01/11/2023 

121 
HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG 

TIÊN 

Thôn 02 - Xã Đức Nhuận - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004893 

Trần Quang 

Tiên 
01/11/2023 

122 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THANH TUẤN 

Số 08- đường Đặng Thùy Trâm - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8022747 
Nguyễn Thanh 

Tuấn 
01/11/2023 
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